BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁP VỀ LUẠT CÔNG ĐOÀN 2012

Câu 1. Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/01/2013

B. Ngày 01/02/2013

C. Ngày 01/03/2013

D. Ngày 01/04/2013

Đáp án: A (Điều 32, Luật Công đoàn năm 2012)

Câu 2. Luật Công đoàn năm 2012 quy định hệ thống tổ chức công đoàn như thế nào?

A. Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp sau đây: Cấp Trung ương (Tổng Liên đoàn), cấp tỉnh, ngành trung ương, cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp cơ sở.

B. Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam gồm 04 cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

C. Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam gồm 04 cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bao gồm công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn.

D. Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đáp án: D (Điều 7, Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 3. Luật Công đoàn năm 2012 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm?

A. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền Công đoàn.

B. Phân biệt đối xửa hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập và hoạt động công đoàn.

C. Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

D. Tất các các nội dung trên.

Đáp án: D (Điều 9, Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 4. Mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Điều 20 là mối quan hệ như thế nào?

A. Mối quan hệ lợi ích

B. Mối quan hệ bình đẳng cùng có lợi

C. Mối quan hệ hợp tác, phối hợp

D. Mối quan hệ cùng phát triển


Đáp án: C (Điều 20 , Luật Công đoàn năm 2012)

Câu 5. Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ trong 1 tháng để làm công tác công đoàn?

A. 06 giờ

B. 08 giờ

C. 12 giờ

D. 24 giờ

Đáp án: D (Khoản 2, Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 6. Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ trong 1 tháng để làm công tác công đoàn?

A. 04 giờ

B. 06 giờ

C. 08 giờ

D. 12 giờ

Đáp án: D (Khoản 2, Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 7. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp động làm việc của cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ hết hạn thì được thực hiện như thế nào?

A. Gia hạn thêm 03 tháng

B. Gia hạn thêm 06 tháng

C. Gia hạn thêm 01 năm

D. Gia hạn đến hết nhiệm kỳ

Đáp án: D (Khoản 1, Điều 25 Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 8. Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu nào sau đây?

A. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

B. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

C. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ.

D. Cả 3 nội dung trên.

Đáp án: (Điều 26, Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 9. Trách nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn

A. Bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

B. Lấy ý kiến của Công đoàn khi xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động.

C. Phối hợp và tạo điều kiện để Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

D. Cả 3 nội dung trên.

Đáp án: D (Điều 21, Luật Công đoàn năm 2012)
Câu 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn

A. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

B. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

C. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

D. Cả 3 nội dung trên.

Đáp án: D (Điều 22, Luật Công đoàn năm 2012)
